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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
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II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5,0 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)
a) Trình bày khái niệm sinh sản vô tính và khái niệm sinh sản hữu tính. (1,5 điểm)

- Trình bày đúng khái niệm sinh sản vô tính (0,75 điểm)

- Trình bày đúng khái niệm sinh sản hữu tính (0,75 điểm)

b) Hãy cho biết tính ưu việt của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính. (1,0 điểm)
+ Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi (0,5)

+ Tạo ra sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa (0,5)

Câu 2. (2,5 điểm).

a) Nêu các hình thức học tập ở động vật. (1,0 điểm)
Quen nhờn, in vết, điều kiện hóa (điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động), học ngầm và học khôn. (1 hình thức 0,25 điểm, 2-3 hình thức 0,5 điểm, 4 hình thức 0,75 điểm)

b) Cho 2 ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất (giải trí, săn bắn, bảo vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh, quốc phòng) (1,0 điểm)
  Mỗi ví dụ đúng: 0,5 điểm 

c) Để tăng nhanh quá trình chín của những quả xanh vì sao người ta lại xếp chúng bên cạnh những quả chín trong thùng chứa quả? ( 0,5 điểm)
- Những quả chín giải phóng ra êtilen. (0,25)

- Êtilen có khả năng thúc quả chóng chín nên nó sẽ làm tăng quá trình chín của những quả xanh. (0,25)
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